
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngày chuyển Trường chuyển đến Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Lam 15-10-2019 Nữ 1A1 30-03-2026
Tiểu học Ka Long 

(22194417)

2 Nguyễn Đăng Đức Duy 10-10-2018 Nam 1A2 31-08-2025
Trường Tiểu học và THCS 

Hải Hòa (45470516)

3 Nguyễn Khánh Ngân 25-12-2018 Nữ 2A1 16-05-2026
Trường Tiểu Học Dân Lực 

(38397409)

4 Nguyễn Tú Anh 07-01-2018 Nữ 2A2 16-09-2025
Tiểu học Lý Tự Trọng 

(22194407)

5 Trần Hoàng Trâm Anh 22-11-2018 Nữ 2A3 07-11-2025 Tiểu học Nguyễn Văn Tố

6 Lê Tuấn Nghĩa 27-09-2018 Nam 2A4 06-01-2026
Trường Tiểu học Yên Phong 

(36360409)

7 Bùi Trường An 17-02-2018 Nam 2A5 25-08-2025
Tiểu học Lý Tự Trọng 

(93210)

8 Thái Hải Đăng 24-07-2018 Nam 2A5 23-08-2025
Tiểu học và Trung học cơ sở 

Đông Cơ (34342503)

9 Bùi Nguyễn Khánh My 29-09-2018 Nữ 2A5 07-11-2025
Tiểu học Bãi Cháy 

(22193405)

10 Dương Cao Khôi 17-05-2018 Nam 2A5 23-08-2025
Tiểu học Quảng Thành 

(22201409)

11 Nguyễn Trần Minh Quân 18-02-2018 Nam 2A5 23-08-2025 Tiểu học Hải Đông (92258)

12 Lê Đức Trí 03-05-2017 Nam 3A1 14-09-2025

Trường TH, THCS và THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

(22000905)

13 Phạm Phương Bảo Nam 19-12-2017 Nam 3A2 23-08-2025 Tiểu học Tiên Cường

14 Bùi Nhã Uyên 22-09-2017 Nữ 3A4 23-08-2025 Tiểu học Ka Long (125177)

15 Nguyễn Vũ Bảo Anh 26-12-2017 Nữ 3A5 25-08-2025
Tiểu học Lý Tự Trọng 

(93210)

16 Trương Ngọc Khánh 17-12-2017 Nữ 3A5 23-08-2025 Tiểu học Ka Long (125177)

17 Nguyễn Tường Lam 16-10-2017 Nữ 3A5 22-10-2025
Liên cấp Quốc tế Singapore 

(2200004001)

18 Phạm Ngọc An 13-01-2016 Nữ 4A1 23-08-2025
Tiểu học Đại Yên 

(22193401)

19 Nguyễn Trần Thảo My 22-03-2016 Nữ 4A3 23-08-2025 Tiểu học Hải Đông (92258)

20 Nguyễn Huy Hoàng 23-04-2016 Nam 4A4 25-08-2025
Tiểu học Lý Tự Trọng 

(93210)

21 Hoàng Vũ Lâm 04-09-2016 Nam 4A4 24-12-2025
Tiểu học Kim Đồng - Đông 

Triều (22205410)

22 Trần Công Danh 09-12-2016 Nam 4A6 23-08-2025
Tiểu học Hải Yên 

(22194403)

23 Nguyễn Đỗ Bình An 09-09-2015 Nữ 5A1 25-08-2025
Tiểu học Thị Trấn Núi đối 

(23147)

24 Nguyễn Bảo Nam 29-01-2015 Nam 5A5 25-08-2025 Tiểu học Hải Hòa (96970)

25 Nguyễn Đức Dũng 25-12-2015 Nam 5A6 22-10-2025
Liên cấp Quốc tế Singapore 

(2200004001)

26 Tạ Quang Dũng 30-12-2015 Nam 5A6 23-08-2025
Tiểu học Ninh Dương 

(93211)

27 Nguyễn Bình Minh 03-07-2015 Nam 5A6 23-08-2025
Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt (52540416)

28 Dương Nguyễn Minh Triết 02-08-2015 Nam 5A6 03-03-2026 TH&THCS Quảng Tân 

Cao Thị Hoa
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